
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

1 1 38 1001 Thai 35 tuần/NTĐ, NCRL, VMC

17 2 21 0010 K Buồng trứng (P)

3 0

17 4 45 0030 UXTC 20 tuần

17 5 45 4004 UBT (T) 10 cm/VMC cắt TC

17 6 43 2002 UXTC 14 tuần

17 7 42 2002 UXTC 14 tuần

18 8 57 2002 TSĐGKĐHNMTC/VMC 3 lần

18 9 50 2012 UXTC 20 tuần

18 10 40 0010 NXTC 6 cm

19 11 56 3003 UBT (P) 6cm

19 12 48 4014 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

19 13 45 2012 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

3 0 0

3 0 0

17 1 50 4004 UXTC 18 tuần

17 2 49 2012 UBT (P) 7cm/VMC 3 lần

17 3 35 1001 UBT (P) 6cm/ VMC Tim

18 4 27 ĐT TD K Buồng trứng (P)

18 5 46 1001 UXTC 12 tuần/Tiểu đường, VMC

18 6 40 1101 NXTC 20tuần

19 7 51 2002 UXTC 14 tuần

MỸ Ý + TRÚC GIANG + THIÊN TRANG

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

BS SẢN A + NGUYỄN NHUNG.SB + NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + HIẾU.SB + BẢO NGỌC.SB (C)

THỌ + PHẠM TÀI + NGUYỄN HIỀN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + NGUYỄN HIỀN.SB

THỌ + PHẠM TÀI + NGUYỄN HIỀN.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + TRÚC GIANG

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + N.LỆ.NT

QUỐC DUY + ĐÌNH VINH + NGỌC THANH.SB

QUỐC DUY + ĐÌNH VINH + NGỌC THANH.SB

QUỐC DUY + ĐÌNH VINH + NGỌC THANH.SB

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT+ DIỆP.TT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT+ DIỆP.TT

T.BÌNH + TR.LOAN + DIỆP.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + DIỆP.SB

T.BÌNH + TR.LOAN + DIỆP.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ.TT + TÚ.SB (S)

BS SẢN A + KIM PHUNG.SB + VŨ HẢI.SB(C)

QUYỀN + V. HOÀNG + V.HÙNG

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD, Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD   

Cắt TC toàn phần + 2PP  

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai (Truyền 3 đ/v HC lắng)

Từ ngày 26/05/2014 đến ngày 01/06/2014 (Tuần2)

Cắt PP (P) ; Sinh thiết : MNL, BT(T), Phúc mạc

 chậu (P) ; Dịch bụng 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

ĐẶNG THỊ PHÁT

HOÀNG NGỌC QUỲNH

TÔ KIM CHÂU

NGUYỄN THỊ PHÍ

ĐÀO THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

HOÀNG THỊ LUÂN

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG

TÔ KIM PHƯỢNG

VÕ THỊ SƯƠNG

DƯƠNG THỊ PHI VÂN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

PHẠM THỊ KIM LOAN

PHẠM THỊ TIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRẦN HÀ NGỌC THÚY  

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

1390

1396

1395

1280

1279

1353

1184

SHC

1462

1369

2492

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

437

2474

2486

2311

PM

Ngày: 26/05/2014 

Ngày: 27/05/2014 

1362

2313

1364

1338



19 8 42 2002 UXTC 18 tuần

19 9 49 1001 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 7cm

19 10 39 2022 NXTC 12tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 17 ĐT U hạ vị 16cm

17 2 47 5015 UXTC 16 tuần

17 3 37 3013 NXTC 14 tuần

18 4 51 2012 UXTC 16 tuần

18 5 43 1001
NXTC 14 tuần

18 6 29 ĐT LNMTC 2BT 12cm

19 7 49 3003 UXTC 16 tuần

19 8 42 4004 UXTC 18 tuần/VMC

19 9 43 1001 NXTC 12 tuần

19 10 47 0000 UXTC 14 tuần

19 11 40 1011 NXTC 14tuần

12 43 1011 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 32 2002 Nghi K Buồng trứng (T)

2 0

17 3 41 0000 UXTC12tuần+UBT(P)6cm/VMC VS,RT

18 4 52 3003 UBT (T) 10cm/ VMC ĐS

18 5 45 1021 K NMTC gđ I

18 6 40 ĐT NXTC 18tuần

19 7 54 1001 UXTC 16 tuần + Nang BT (P)

19 8 46 2002 UXTC 14 tuần

19 9 39 2032 NXTC 15tuần DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DŨNG.YQG

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + DIỆP.TT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + DŨNG.YQG

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + ĐẠO.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐƯỜNG.SB + VĂN UYÊN.SB (S)

BS SẢN A + THẮNG.SB + VINH.SB (C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + DIỆP.TT

       

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + BẢO TRÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + BẢO TRÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + BẢO TRÂN

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + ĐẠO.SB

BS SẢN A + DIỄM.SB + TOUNEH.SB (S)

BS SẢN A + PHƯỢNG.SB + HẠNH.SB (C)

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

KIỀU DUNG + KHOA BM + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + N.LỆ.NT

HƯƠNG THU + V.HÙNG + KHÁNH HÒA.SB

HƯƠNG THU + V.HÙNG + KHÁNH HÒA.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (T) ; Sinh thiết : MNL, BT(P), Phúc mạc

 vùng BT (T) ; Dịch bụng 

C/g Bóc NX + UBT (P), KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN LÊ THỊ HOÀNG LỘC

NGUYỄN THỊ HỚN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

VÕ THỊ LỆ HOA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 

HUỲNH THỊ DIỄM THÚY

ĐINH THỊ SUY

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

HỒ THỊ THẲM

ĐẶNG THỊ SAY

LÊ THỊ KIM ĐỊNH

NGUYỄN THỊ HUỆ

VÕ THỊ BẠCH TUYẾT

BN SẢN A

HUỲNH THỊ LỆ THỦY

HUỲNH THỊ NHI

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ MINH THU

PHẠM THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ HUỆ

VÕ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN THỊ HẠNH DY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÚC LY

1423

308 B

1430

310 B

2378

1417

1399

1360

2173

1365

1355

2358

2486

2413

1261

1376

2449

1358

1356

2470

2388

1265

2274

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/05/2014 

Ngày: 29/05/2014 

Ngày: 30/05/2014 



3 0 0

3 0 0

17 1 40 2012 U hạ vị 15cm

17 2 43 2012 UBT (T) 8 cm/VMC Tắc ruột

17 3 44 1021 NXTC 12tuần

18 4 21 ĐT UBT  15cm

18 5 46 4014 UXTC 16tuần

18 6 38 1031 NXTC 14tuần

19 7 50 2002 UXTC 16 tuần

19 8 47 2102 UXTC 16 tuần

19 9 38 1001 UXTC 14 tuần

10 46 7007 UXTC 14 tuần

11 43 ĐT UXTC 14 tuần

DỰ BỊ

DỰ BỊ

T.HÒA + X.TRANG2 + THƯƠNG.SB

T.HÒA + X.TRANG2 + THƯƠNG.SB

T.HÒA + X.TRANG2 + THƯƠNG.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + BÌNH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + BÌNH.SB

PHẠM HẢI + Q.HẢI + BÌNH.SB

THU HÀ 2 + ÁI HÒA.SB + DŨNG.SB (S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + NGÔ PHỤNG.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + Y.NHI.NT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 23 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

QUỲNH THỊ SANG

TRẦN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HOÀNG

TÀI THỊ KIM ÁNH

PHẠM THỊ THÚY KIỀU

LÊ THỊ THÚY DIỄM

BÙI THỊ LIỆT

PHAN THỊ BÍCH HIỆP

LÊ TRẦN KIM NGÂN

ĐINH THỊ NGA

NGUYỄN THỊ TIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

2427

2444

1434

2426

2434

2425

1008

2421

2407

1414

2442

Thứ: SÁU 


